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DANH SÁCH
Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018-2019
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Phụ huynh em
	SĐT

	1
	Thái Thị Kim Phê
	Trưởng ban đdcmhs trường
	Lâm Hoài An
	0969162451

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Phó ban đdcmhs trường
	Cao Nguyễn Diệu Hiền
	01684437434

	3
	Nguyễn Thanh Phong
	Phó ban đdcmhs trường
	Nguyễn Hữu Phúc 
	0908226771

	4
	Nguyễn Giải
	Ủy viên
	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
	0975314744

	5

	Nguyễn Thị Phượng
	Ủy viên
	Trần Nguyễn Xuân Hiếu
	01644409704


	STT
	Họ Và Tên
	Chức Vụ
	Phụ Huynh Em
	Lớp
	Số ĐT

	1
	Vũ Thành Trung
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Vũ Thành Tín
	1/1
	0988531154

	2
	Nguyễn Giảo
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
	1/1
	0975314744

	3
	Nguyễn Thị Thắm
	Thành Viên
	Hồ Ngọc Ngoan
	1/1
	0919548849

	4
	Nguyễn Thị Thành
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Trường Giang
	1/2
	0982238440

	5
	Nguyễn Thị Mai Linh
	Phó BĐDCMHS lớp
	Đoàn Quốc Huy
	1/2
	0966124949

	6
	Danh Hoàng Thanh Nga
	Thành Viên
	Đoàn Hoàng Sơn Ca
	1/2
	01658417072

	7
	Nguyễn Văn Trung
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Hoàng Anh
	1/3
	0986252128

	8
	Dương Thị Mỹ Hằng
	Phó BĐDCMHS lớp
	Dương Đình Toàn Thắng
	1/3
	

	9
	Nguyễn Thị Hằng
	Thành Viên
	Trần Hoàng Dũng
	1/3
	

	10
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Ung Thuỳ Dung
	1/4
	01663637770

	11
	Nguyễn Thị Thuý Như
	Phó BĐDCMHS lớp
	Thạch Diệp Di
	1/4
	0888055455

	12
	Trần Minh Huyền
	Thành Viên
	Trần Tường Nhi
	1/4
	0967176131

	13
	Phạm Thị Thuý An
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đặng Thanh Hoàng
	2/1
	

	14
	Lê Hồng Loan
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Huy Hoàng
	2/1
	01234606521

	15
	Đặng Thị Diễm Trinh
	Thành Viên
	Nguyễn Tấn Lộc
	2/1
	0943368073

	16
	Lại Thị Thuỳ
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đỗ Nọc Hoàng Yến
	2/2
	01687869780

	17
	Phạm Ngọc Đan Quỳnh
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Lâm
	2/2
	0902515379

	18
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Thành Viên
	Dương Nguyễn Ngọc Diệp
	2/2
	01668010650


	19
	Lê Thị Diệu
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Duy
	2/3
	0976656640

	20
	Đoàn Thị Hoà
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nhật Tiến
	2/3
	0988285542

	21
	Dương Thị Thuỷ
	Thành Viên
	Phước Thiện
	2/3
	

	22
	Đặng Như Thuận
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Võ Hồng Phúc
	2/4
	

	23
	Phạm Thị Ngọc Hường
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	2/4
	0974151631

	24
	Nguyễn Thị Chín
	Thành Viên
	Lữ Nguyễn Thiện Nhân
	2/4
	01643332178

	25
	Thái Thị Kim Phê
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Lâm Hoài An
	3/1
	0969162451

	26
	Dương Thị Thu
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Tuấn Anh
	3/1
	01686041213

	27
	Lê Thị Hoà
	Thành Viên
	Đỗ Lê Kim Ngân
	3/1
	0973068009

	28
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Phan Thiên Mẫn
	3/2
	0975485700

	29
	Nguyễn Thị Phượng
	Phó BĐDCMHS lớp
	Trần Nguyễn Phương Thảo
	3/2
	0967630603

	30
	Dương Thị Hiền
	Thành Viên
	Mai Dương Quỳnh Anh
	3/2
	01627379815

	31
	Vương Thị Bích Ngọc
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đỗ Phương Vy
	3/3
	0938972982

	32
	Hoàng Thị Tuyền
	Phó BĐDCMHS lớp
	Lê Anh Thư
	3/3
	01653807669

	33
	Hồ Thị Thu Trang
	Thành Viên
	Hà Ngọc Anh Thư
	3/3
	0986332347

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Lương Bảo Ngọc
	4/1
	01684040498

	35
	Nông Thị Lan
	Phó BĐDCMHS lớp
	Trần Ngọc hải Long
	4/1
	0966453429

	36
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Thành Viên
	Chiêm Minh Thư
	4/1
	

	37
	Diệp Thị Liên
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đặng Gia Hưng
	4/2
	01685346836

	38
	Nguyễn Thị Mỹ Lan
	Phó BĐDCMHS lớp
	Quỳnh Nga
	4/2
	0972285688

	39
	Hồ Thị Thuý An
	Thành Viên
	Nguyễn Thị Bảo Ngân
	4/2
	01665136179

	40
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Cao Nguyễn Diệu Hiền
	4/3
	01684437434

	41
	Vũ Thị Hoàng Oanh
	Phó BĐDCMHS lớp
	Huỳnh Vũ Hoàng My
	4/3
	0973055900

	42
	Võ Thị Thanh Thuý
	Thành Viên
	Hà Võ Thanh Tuyền
	4/3
	01626636095

	43
	Nguyễn Thị Phượng
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Trần Nguyễn Xuân Hiếu
	5/1
	01644409704

	44
	Nguyễn Thị Phăng
	Phó BĐDCMHS lớp
	Phạm Thị Diễm My
	5/1
	0969943028

	45
	Lê Thị Thu Hiền
	Thành Viên
	Phạm Thị Diễm My
	5/1
	0983912663

	46
	Nguyễn Thanh Phong
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Hữu Phúc
	5/2
	0908226771

	47
	Hứa Thị Vinh
	Phó BĐDCMHS lớp
	Phùng Ngọc Gia Huy
	5/2
	01645483815

	48
	Võ Thị Hồng
	Thành Viên
	Hứa Vũ Mạnh Nhật
	5/2
	01675333129

	49
	Đào Thị Hoà
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Thanh Thuý
	5/3
	0978980354

0987855097

	50
	Đỗ Thị Thi
	Phó BĐDCMHS lớp
	Vũ Đỗ Tri Ân
	5/3
	01646213275

	51
	Phạm Thị Giang
	Thành Viên
	Huỳnh Phạm Bảo Thy
	5/3
	01696922105


                                                                          HIỆU TRƯỞNG

